
Số/ký hiệu Ngày ban hành Người ký

91/KH-UBND 21/11/2019 Triển khai xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 của tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn Tuấn Thanh

210/TTr-BCĐ 21/11/2019 Đề nghị đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2019 Phan Cao Thắng

211/QĐ-BCĐ 21/11/2019 Thành lập Tổ công tác liên ngành đôn đốc thu và xử lý nợ thuế trên địa bàn tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng

212/BCĐ-UBND 21/11/2019 Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2019 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tuy Phước Nguyễn Tuấn Thanh

213/BCĐ-UBND 21/11/2019 Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2019 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Vĩnh Thạnh Nguyễn Tuấn Thanh

214/BCĐ-UBND 21/11/2019 Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2019 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hoài Ân Nguyễn Tuấn Thanh

215/BCĐ-UBND 21/11/2019 Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2019 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hoài Nhơn Nguyễn Tuấn Thanh

216/BCĐ-UBND 21/11/2019 Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2019 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phù Cát Nguyễn Tuấn Thanh

217/BCĐ-UBND 21/11/2019 Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2019 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phù Mỹ Nguyễn Tuấn Thanh

218/BCĐ-UBND 21/11/2019 Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2019 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tây Sơn Nguyễn Tuấn Thanh

219/BCĐ-UBND 21/11/2019 Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2019 của Hội sở tỉnh - Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh

220/BCĐ-UBND 21/11/2019 Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội

223/BC-UBND 21/11/2019 Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020 Hồ Quốc Dũng

224/BC-UBND 21/11/2019 Kết quả công tác thanh tra năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 Hồ Quốc Dũng

225/BC-UBND 21/11/2019 Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 Hồ Quốc Dũng

270/TB-UBND 21/11/2019 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp thông qua quy hoạch xây dựng 

1/500 Khu nhà ở xã hội An Phú Thịnh và phương án điều chỉnh quy hoạch, khai thác sử dụng Chợ Lớn mới Quy Nhơn

Phạm Văn Thủy

271/TB-UBND 21/11/2019 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Đường ven biển 

(ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi

Trần Trọng Triêm

272/TB-UBND 21/11/2019 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất mức hỗ trợ cho ngư dân tại 

Đầm Trà Ổ, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ

Trần Trọng Triêm

4321/QĐ-UBND 21/11/2019 Thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác theo Nghị định 

số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ đối với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh 

Phan Cao Thắng

4322/QĐ-UBND 21/11/2019 Ban hành Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện cứu người tỉnh Bình Định năm 2020 Nguyễn Tuấn Thanh

4323/QĐ-UBND 21/11/2019 Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 đã giao cho Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Cao Thắng

4324/QĐ-UBND 21/11/2019 Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2019 (vốn đầu tư tập trung ngân sách tỉnh) Phan Cao Thắng

4325/QĐ-UBND 21/11/2019 Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất ở phía Nam đường trục Khu kinh tế nối dài tại lý 

trình Km2 + 400

Phan Cao Thắng

4326/QĐ-UBND 21/11/2019 Tạm ứng ngân sách tỉnh để Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án đầu tư hạ tầng 

khu đất tại xã Phước Lộc (giai đoạn 2) phục vụ bố trí các cơ sở di dời khỏi thành phố Quy Nhơn

Phan Cao Thắng

4327/QĐ-UBND 21/11/2019 Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản đối với ông Huỳnh Thanh Hòa Trần Châu

4328/QĐ-UBND 21/11/2019 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 Trần Châu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Danh mục văn bản phát hành ngày 21/11/2019

Số: 21/11/2019



4329/QĐ-UBND 21/11/2019 Phê duyệt Đề án tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vân Canh thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vân Canh

Phan Cao Thắng

4330/QĐ-UBND 21/11/2019 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật trường chuyển Chu Van An

4331/QĐ-UBND 21/11/2019 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định

Phan Cao Thắng

4332/QĐ-UBND 21/11/2019 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi 

bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định 

Phan Cao Thắng

4333/QĐ-UBND 21/11/2019 Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Nội vụ Phan Cao Thắng

4334/QĐ-UBND 21/11/2019 Cấp bổ sung kinh phí năm 2019 cho Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức đi thăm các đơn vị, nhà giáo tiêu biểu nhân ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nguyễn Tuấn Thanh

4335/QĐ-UBND 21/11/2019 Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà thực hành khoa Văn 

hóa nghệ thuật, thuộc Trường Cao đẳng Bình Định

Nguyễn Tuấn Thanh

4336/QĐ-UBND 21/11/2019 Bố trí kế hoạch vốn thực hiện Chính sách kiên cố hóa kênh mương và đường GTNT trục chính xã, đường loại A năm 

2016, 2017 và 2018 trên địa bàn tỉnh (phần kinh phí hỗ trợ bằng tiền)

Phan Cao Thắng

4337/QĐ-UBND 21/11/2019 Điều chỉnh giảm dự toán kinh phí thực hiện Chương trình hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa tỉnh Bình Định và các 

tỉnh Nam Lào trong năm 2019

Trần Châu

4338/QĐ-UBND 21/11/2019 Phê duyệt điều chỉnh giá vé xe buýt các tuyến T1, T2, Nhơn Lý, Nhơn Hải của Xí nghiệp Vận tải khách công cộng Quy 

Nhơn

Phan Cao Thắng

4339/QĐ-UBND 21/11/2019 Thu hồi đất của Trường Tiểu học số 1 phường Đập Đá và giao cho UBND phường Đập Đá để xây dựng Khu Sinh hoạt 

nhân dân khu vực Bằng Châu

Trần Châu

4340/QĐ-UBND 21/11/2019 Cho Công ty Xăng dầu Bình Định thuê đất đang sử dụng  làm cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn Trần Châu

4341/QĐ-UBND 21/11/2019 Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước để xây dựng khu dân cư thị trấn Tuy Phước Trần Châu

4342/QĐ-UBND 21/11/2019 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho công trình khai thác nước mặt phục vụ cấp nước thi công xây 

dựng hầm đèo Cù Mông

Trần Châu

4343/QĐ-UBND 21/11/2019 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho công trình khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt, 

thi công xây dựng hầm đèo Cù Mông

Trần Châu

4344/QĐ-UBND 21/11/2019 Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 Hồ Quốc Dũng

4345/QĐ-UBND 21/11/2019 Điều chỉnh nội dung và dự toán kinh phí hoạt động nghiệp vụ của Hội Nông dân tỉnh năm 2019 Trần Châu

4346/QĐ-UBND 21/11/2019 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông do Công ty TNHH Bá Sanh Đường đăng ký đầu tư Phan Cao Thắng

4347/QĐ-UBND 21/11/2019 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy bộ, Bình Định do Trung tâm Đăng kiểm 

phương tiện thủy, bộ Bình Định đăng ký đầu tư

Phan Cao Thắng

4348/QĐ-UBND 21/11/2019 Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư do giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường 

nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong (đợt 6)

Phan Cao Thắng

4349/QĐ-UBND 21/11/2019 Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư do giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường 

nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong (đợt 7)

Phan Cao Thắng

4350/QĐ-UBND 21/11/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm 

vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định 

Phan Cao Thắng

4351/QĐ-UBND 21/11/2019 Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất số 415 đường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

7087/UBND-KT 21/11/2019 Đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá Phan Cao Thắng



7088/UBND-KT 21/11/2019 Thỏa thuận xây dựng nút giao thông giao cắt đường sắt tại nút ngã 5 Đống Đa, thành phố Quy Nhơn thuộc dự án Tuyến 

QL 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao QL 1) và dự án Mở rộng Đường vào sân bay Phù Cát, thuộc tuyến QL 19B

Phan Cao Thắng

7089/UBND-KT 21/11/2019 Các nội dung về giá đất dự án Công viên động vật hoang dã FLC Quy Nhơn Phan Cao Thắng

7090/UBND-VX 21/11/2019 Chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học số 2 Hoài Thanh; hạng mục: Nhà lớp học, nhà bộ môn 02 tầng 

14 phòng và nhà hiệu bộ.

Trần Trọng Triêm

7091/UBND-VX 21/11/2019 Chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Tam Quan Nam, hạng mục: Nhà bộ môn 02 tầng 6 phòng Trần Trọng Triêm

7092/UBND-VX 21/11/2019 Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định xin chủ trương mua sắm, nâng cấp thiết bị xe truyền hình lưu động lên tiêu 

chuẩn HD

Nguyễn Tuấn Thanh

7093/UBND-KT 21/11/2019 Hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát 

triển kinh tế”

Phan Cao Thắng

7094/UBND-TD 21/11/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Trần Ngọc Quang ở tổ 25, khu vực 3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn Trần Châu

7096/UBND-KT 21/11/2019 Chuẩn bị nội dung tham luận, phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến 

nông sản và cơ giới nông nghiệp

Trần Trọng Triêm

7097/UBND-NC 21/11/2019 Nhiệm vụ nhà nước giao cho Hội Cựu tù chính trị cách mạng tỉnh năm 2020 Phan Cao Thắng

7098/UBND-KT 21/11/2019 Phê duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích xây dựng dự án 

đường ven biển (ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi.

Trần Trọng Triêm

7099/UBND-TH 21/11/2019 Đề xuất chủ trương khảo sát, nghiên cứu bổ sung quy hoạch xây dựng Nhà máy điện gió tại xã Mỹ Thành Phan Cao Thắng

7100/UBND-KT 21/11/2019 Kiểm tra, xác minh, xử lý các trường hợp gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Trần Châu

7101/UBND-KT 21/11/2019 Chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản Trần Trọng Triêm

7102/UBND-KT 21/11/2019 Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu do ông Tạ Văn Hùng gây ra ngày 07/7/2013 tại khu vực biển 

phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

7103/UBND-KT 21/11/2019 Vị trí và phương tiện vận chuyển đổ thải đất nạo vét dự án Kè Mũi Tấn Trần Châu

7104/UBND-KT 21/11/2019 Báo cáo kết quả về Hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phan Cao Thắng

7105/UBND-KT 21/11/2019 Kết quả kiểm tra văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Châu

7106/UBND-TD 21/11/2019 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Đào ở tổ 12, khu vực 3, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn Trần Châu

7107/UBND-KT 21/11/2019 Đầu tư dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Lộc, Phước Hiệp và vùng phụ cận huyện Tuy Phước Trần Châu

7108/UBND-KT 21/11/2019 Đề xuất triển khai khắc phục hậu quả lũ lụt, đảm bảo giao thông bước 1 đối với hệ thống tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Trần Trọng Triêm

7109/UBND-VX 21/11/2019 Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trần Trọng Triêm

7110/UBND-TH 21/11/2019 Góp ý dự thảo Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 Phan Cao Thắng

7111/UBND-TH 21/11/2019 Góp ý dự thảo Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Phan Cao Thắng

7112/UBND-KT 21/11/2019 Bố trí kinh phí đầu tư xây dựng bổ sung hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến Quốc lộ 1, địa bàn huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn Phan Cao Thắng

7113/UBND-VX 21/11/2019 Tham gia sự kiện Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa 

phương năm 2019

Trần Châu

7114/UBND-KT 21/11/2019 Đề xuất hiện thực hóa thành phố và cộng đồng thông minh tại Châu Á thông qua các giải pháp và biện pháp giao thông 

bền vững về môi trường (EST).

Trần Trọng Triêm

7115/UBND-NC 21/11/2019 Triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thái Bình

7116/UBND-VX 21/11/2019 Công ty TNHH Giáo dục Thương mại Tấn Lợi xin chủ trương đầu tư Trung tâm ngoại ngữ và năng khiếu Nguyễn Tuấn Thanh



7117/UBND-KT 21/11/2019 Đề xuất chủ trương hỗ trợ kinh phí thu mua đuôi chuột vụ Đông Xuân 2019-2020 và cả năm 2020 Trần Trọng Triêm

7118/UBND-KT 21/11/2019 Góp ý về Hồ sơ Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 Trần Trọng Triêm

7119/UBND-NC 21/11/2019 Đề nghị công nhận điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giai đoạn 2009 - 2019 Hồ Quốc Dũng

7120/UBND-KT 21/11/2019 Tham mưu triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về tình hình giá thịt lợn 

và công tác bình ổn những tháng cuối năm 2019

Trần Trọng Triêm

7121/UBND-TH 21/11/2019 Giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần xây dựng 47 Phan Cao Thắng

7122/UBND-TH 21/11/2019 Góp ý dự thảo Thông tư ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp 

kiểm toán nội bộ

Nguyễn Thái Bình


